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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là hết sức cần thiết trong điều kiện hiện nay để phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động du lịch. Cụ thể:


- Thứ nhất, ngày 19/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Du lịch số 09/2017/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Luật có rất nhiều điểm mới so với Luật Du lịch năm 2005:


+ Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành không được lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật; phải công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử; phải mua bảo hiểm cho khách du lịch; sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải ký quỹ và được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa...


+ Trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch: Chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch không được quảng cáo không đúng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch hoặc quảng cáo về loại, hạng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận; chỉ được sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch chi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận; phải bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, duy trì chất lượng cơ sở lưu trú du lịch theo đúng loại, hạng đã được công nhận...


+ Kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: Phải đảm bảo điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của Luật Du lịch và các quy định của pháp luật có liên quan trong suốt quá trình kinh doanh.


+ Trong hoạt động hướng dẫn du lịch: Hướng dẫn viên du lịch được hành nghề khi thỏa mãn 3 điều kiện là có thẻ hướng dẫn viên; có hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp; có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch. Đồng thời, Luật Du lịch năm 2017 cũng bổ sung thêm nhiều quy định mới về nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch so với Luật Du lịch năm 2005: Phải báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu; tham gia khóa cập nhật kiến thức theo quy định; phải mang theo giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề, trường hợp hướng dẫn cho khách du lịch quốc tế thì phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.


+ Trong đảm bảo an toàn cho khách du lịch, giải quyết kiến nghị của khách du lịch: Luật Du lịch năm 2017 bổ sung trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch, kinh doanh du lịch trong việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch.

Như vậy, với nhiều nội dung mới được quy định trong Luật Du lịch năm 2017, cần thiết phải nghiên cứu một cách cụ thể, chi tiết các hành vi vi phạm để xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

- Thứ hai, thực tiễn hoạt động du lịch thời gian qua có nhiều hành vi vi phạm của các đối tượng nhưng lại chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là chưa có chế tài xử phạt vi phạm hành chính như: Việc hai doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành ký hợp đồng hợp tác mỗi doanh nghiệp tiến hành thực hiện một phần của chương trình du lịch (một doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin xét duyệt nhân sự, một doanh nghiệp thực hiện việc đón, đưa và tiễn khách du lịch...). Hay như việc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bán hợp đồng kỳ nghỉ cho khách du lịch... Các hành vi này phát sinh trong thực tiễn, tuy nhiên, trong Luật Du lịch và các Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này.

Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Vì vậy, cần thiết phải có sự nghiên cứu đánh giá một cách hết sức tổng quát cũng như chi tiết cụ thể để không những xử lý triệt để được các hành vi vi phạm mà còn đảm bảo được lượng khách du lịch cũng như sự phát triển bền vững của ngành du lịch nước ta trong thời gian tới.

- Thứ ba, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang được phân công chủ trì soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như: 

+ Luật Thể dục, thể thao đang trình Quốc hội xem xét, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao đang trong quá trình soạn thảo và sẽ trình Chính phủ vào tháng /2018;

+ Luật Điện ảnh (sửa đổi), Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Nghị định về hoạt động triển lãm, Nghị định về nghệ thuật biểu diễn sẽ trình trình Chính phủ vào tháng 11/2018.

Như vậy, tại thời điểm hiện nay nếu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP là không phù hợp vì nhiều nội dung mới liên quan đến hoạt động thể thao và văn hóa sẽ được quy định trong các văn bản đó. Hơn nữa, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành ngày 20/3/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2017. Vì vậy, cần thiết phải ban hành ngay Nghị định quy định xử phạt riêng trong lĩnh vực du lịch còn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao sẽ đợi các văn bản quy phạm pháp luật nội dung sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Thứ tư, sau khi Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều hành vi vi phạm các quy định của Luật Du lịch năm 2017, tuy nhiên, cơ quan thanh tra không thể tiến hành xử phạt vi phạm hành chính do thiếu chế tài xử phạt, các hành vi vi phạm này chưa được đưa vào Nghị định số 158/2013/NĐ-CP hay Nghị định số 28/2017/NĐ-CP. Hoặc có những hành vi vi phạm được quy định trong hai Nghị định trên nhưng lại không còn phù hợp với Luật Du lịch năm 2017. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng và ban hành ngay Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực du lịch.

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật cũng như thực tiễn phát sinh thì việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là hoàn toàn phù hợp và cấp thiết để phù hợp với các nội dung mới của Luật Du lịch cũng như để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước nhằm thu hút khách du lịch và đảm bảo phát triển du lịch bền vững.
Việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trong chương trình công tác của Chính phủ năm 2018 và thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn theo định định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 4899/BVHTTDL-VP đăng ký đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, trong đó có đề án: “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo”.

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3946/VPCP-TH về việc rà soát các đề án đăng ký vào Chương trình công tác năm 2018, trong đó đề nghị rút ngắn tên gọi đề án nêu trên. Thực hiện ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 5486/BVHTTDL-VP ngày 22 tháng 12 năm 2017 rút ngắn tên gọi đề án thành: “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch” và đã được Thủ tướng chính phủ đồng ý tại Văn bản số 371/VPVP-TH ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2018. 

Đồng thời, ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 185/BVHTTDL-TTr gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị áp dụng thủ tục, trình tự rút gọn khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1847/VPCP-KGVX thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng thủ tục, trình tự rút gọn khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, cần ban hành ngay Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở các quy định mới của Luật Du lịch năm 2017, không tiến hành lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại thời điểm hiện tại, chỉ ban hành Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực du lịch, không sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2013/NĐ-CP). Qua bốn năm thực hiện có nhiều quy định trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP không phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn. Vì vậy, ngày 20/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 28/2017/NĐ-CP).

Từ khi Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP được ban hành, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã được tăng cường và đạt hiệu quả nhất định.

Từ năm 2014-2017, Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 9.096 tổ chức và hơn 1000 cá nhân có hoạt động du lịch, đã xử phạt vi phạm hành chính 1.594 tổ chức, 347 cá nhân, tổng số tiền xử phạt 11.701.400.000 đồng. Trong đó:

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 539 tổ chức, 180 cá nhân có hoạt động du lịch, đã xử phạt vi phạm hành chính 127 tổ chức, 47 cá nhân, tổng số tiền xử phạt 1.893.900.000 đồng.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 8.557 tổ chức, 820 cá nhân có hoạt động du lịch, tổng số tiền xử phạt 9.807.500.000 đồng.

Sau khi Luật du lịch được ban hành, các văn bản quy định chi tiết Luật du lịch cũng được các cơ quan có thẩm quyền ban hành: Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

Cụ thể một số nội dung không còn phù hợp của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP:

- Thứ nhất, một số nội dung mới quy định trong Luật du lịch năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật du lịch chưa có trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP;

- Thứ hai, một số nội dung quy định trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP không còn phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết;

- Thứ ba, một số hành vi vi phạm, quan hệ du lịch phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được điều chỉnh trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP.

Từ các lý do nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn là rất cần thiết. 


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích


Việc xây dựng Nghị định nhằm đảm bảo xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

2. Quan điểm chỉ đạo
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên những quan điểm cơ bản như sau:
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Bảo đảm tính kế thừa các quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP còn phù hợp với thực tiễn;

- Bảo đảm tính khả thi của dự thảo Nghị định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo;

- Quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản trong lĩnh vực du lịch, khắc phục tối đa những hạn chế, bất cập của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Được sự phân công của Chính phủ và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số 1144/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2018);

2. Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và 01 năm thi hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP;

3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ;

4. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp với  Bộ, ngành và các cá nhân, tổ chức liên quan về dự thảo Nghị định;

5. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của một số địa phương về dự thảo Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉnh lý dự thảo Nghị định (có Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo).
7. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân (từ ngày 10/5/2018 đến ngày 15/6/2018).

8. Ngày..../6/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định để cho ý kiến về dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định số ..../....ngày..../.../2018). 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 27 điều, cụ thể như sau:
Chương I “Quy định chung” gồm 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả và mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực du lịch.
Chương II “Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả” gồm 13 điều (từ Điều 6 đến Điều 18), quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể:

Điều 6. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Điều 7. Vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành.

Điều 8. Vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch.

Điều 9. Vi phạm quy định chung về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Điều 10. Vi phạm quy định về điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ lưu trú du lịch

Điều 11. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng

Điều 12. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch khác

Điều 13. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của khách du lịch.

Điều 14. Vi phạm quy định về kinh doanh sản phầm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

Điều 15. Vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch.

Điều 16. Vi phạm quy định về quản lý khu du lịch.

Điều 17. Vi phạm quy định của chủ phương tiện kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường bộ.

Điều 18. Vi phạm quy định của chủ phương tiện kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa.

Chương III “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính” gồm 6 điều (từ Điều 19 đến Điều 24), quy định về thẩm quyền của cơ quan Thanh tra chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Công an nhân dân, Quản lý thị trường, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra và Quản lý thị trường, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
Chương IV “Điều khoản thi hành” gồm 3 điều (từ Điều 25 đến Điều 27), quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành Nghị định.
2. Nội dung cơ bản

Nội dung dự thảo Nghị định tập trung vào một số vấn đề chính sau đây:


Thứ nhất, bổ sung các hành vi vi phạm mới để phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết:

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải ký quỹ tại ngân hàng;


- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa;


- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế;


- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử;


- Nhóm hành vi quy định để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;


- Nhóm hành vi quy định về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của khách du lịch;

- Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

- Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, chương trình du lịch cho khách du lịch không đúng phạm vi quy định trong giấy phép;

- Phân biệt đối xử với khách du lịch; 

- Thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch;

- Tranh giành khách du lịch, nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ.

- Không treo biển đại lý lữ hành tại vị trí dễ nhận biết tại trụ sở đại lý;

- Đại lý lữ hành phải lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định của pháp luật;

- Nhóm hành vi quy định về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch;
- Hướng dẫn viên du lịch tại điểm không có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch;

- Không hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

- Nhóm hành vi về kinh doanh dịch vụ du lịch khác: Cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe;

- Nhóm hành vi vi phạm nghĩa vụ của khách du lịch;

- Nhóm hành vi về kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch;

- Nhóm hành vi về quản lý khu du lịch, điểm du lịch;

- Nhóm hành vi về kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường bộ và đường thủy nội địa.

Thứ hai, bỏ các hành vi vi phạm không còn phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết:


- Nhóm hành vi về thông báo hoạt động lữ hành: Thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chính thức hoạt động kinh doanh; thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; loại hình doanh nghiệp; tên doanh nghiệp; địa điểm đặt trụ sở của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi; thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp; thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đứng đầu, tên, địa điểm của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc theo quy định;


- Nhóm hành vi về sử dụng người điều hành phải đảm bảo số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lữ hành;


- Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà không đảm bảo có ít nhất ba hướng dẫn viên du lịch quốc tế;


- Không quản lý hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc theo quy định;


- Nhóm hành vi về tổ chức, bán du lịch theo hình thức bán hàng đa cấp;


- Hoạt động đại lý lữ hành cho doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để bán chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế, khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài;


- Nhóm hành vi quy định về giấy chứng nhận thuyết minh viên;


- Đưa khách du lịch đến khu vực cấm;


- Nhóm hành vi về đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thẩm định, thẩm định lại hạng cơ sở lưu trú du lịch;


- Việc treo Quyết định công nhận hạng tại vị trí dễ thấy tại quầy lễ tân;


- Quy định về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện trong cơ sở lưu trú du lịch;


- Vi phạm quy định về xúc tiến du lịch.


Thứ ba, giữ nguyên các hành vi vi phạm vẫn còn phù hợp với quy định của Luật du lịch năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn:

- Nhóm hành vi về chương trình du lịch;


- Nhóm hành vi về hợp đồng lữ hành;


- Nhóm hành vi về hợp đồng hướng dẫn;


- Nhóm hành vi về sử dụng hướng dẫn viên du lịch;


- Hành vi về chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước so thẩm quyền theo quy định;


- Hành vi về quản lý khách du lịch;


- Hành vi về kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;


- Hành vi về nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch: Phải đeo thẻ, mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch trong khi hành nghề; cung cấp thông tin về chương trình du lịch cho khách du lịch…


- Nhóm hành vi về không đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở lưu trú du lịch tương ứng với loại, hạng được công nhận;


- Nhóm hành vi về bảo vệ môi trường du lịch.

Thứ tư, bổ sung vào dự thảo Nghị định một số hành vi vi phạm xảy ra thường xuyên trong lĩnh vực du lịch, đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhưng không được quy định trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP mà được quy định tại một số các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác của Chính phủ có liên quan. Tuy nhiên, các Nghị định này không quy định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành Du lịch. Cụ thể:


- Nhóm hành vi về hoạt động du lịch của người nước ngoài:

+ “Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động du lịch tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Hành vi này đã được quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

+ “Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú”. Hành vi này đã được quy định tại điểm d Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP không quy định thẩm quyền xử phạt của lực lượng Thanh tra chuyên ngành du lịch mà trong thực tiễn các hành vi vi phạm này thường xuyên xảy ra.

- Nhóm hành vi về kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường bộ, đường thủy nội địa:

+ “Không mang theo danh sách hành khách theo quy định”. Trách nhiệm này đối với chủ phương tiện vận tải khách du lịch bằng ô tô được quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL.
+ “Không mang theo hợp đồng vận chuyển theo quy định”. Trách nhiệm này đối với chủ phương tiện vận tải khách du lịch bằng ô tô được quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL.
+ “Không gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định”. Trách nhiệm này đối với chủ phương tiện vận tải khách du lịch bằng ô tô được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 42/2017/TT-BVHTTDL.


+ “Không lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo theo quy định của pháp luật”. Đây là trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT.

+ “Không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”. Đây là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật du lịch.


Các hành vi trên được quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP không quy định thẩm quyền xử phạt của lực lượng Thanh tra chuyên ngành du lịch mà trong thực tiễn các hành vi vi phạm này thường xuyên xảy ra.  


- Nhóm hành vi quy định về niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết trong cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác:


+ “Không niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định”;


+ “Bán không đúng giá niêm yết do tổ chức, cá nhân định giá”.


Đây là nghĩa vụ của cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Luật du lịch, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.
Hai hành vi vi phạm trên được quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, các Nghị định xử phạt trên không quy định thẩm quyền xử phạt cho lực lượng Thanh tra Du lịch tại địa phương. Trong khi các hành vi vi phạm này thường xuyên xảy ra tại các địa phương trong lĩnh vực du lịch.
Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả của việc xử lý vi phạm  hành chính trong lĩnh vực du lịch, dự thảo Nghị định đã đưa các hành vi vi phạm này vào để xin ý kiến của Chính phủ.

- Nhóm hành vi quy định về bảo vệ môi trường và biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định:

+ Không có biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo quy định;

+ Không có các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định.

Thứ năm, bổ sung một số hành vi vi phạm không phải là nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, không phải điều cấm trong Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng lại thường xuyên xảy ra trong thực tiễn ảnh hưởng tới hình ảnh và môi trường du lịch Việt Nam. Các hành vi vi phạm này, các địa phương đề nghị đưa vào dự thảo Nghị định. Cụ thể:

- Trụ sở hoạt động không đúng địa chỉ đăng ký trong Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành giả để hoạt động kinh doanh;

- Không thông tin rõ ràng, công khai, trung thực số lượng, giá cả các dịch vụ du lịch cho khách du lịch;

- Sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả.
Thứ sáu, bổ sung cụ thể về thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

- Phân chia rõ ràng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra và Quản lý thị trường;


- Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.


Thứ bảy, tăng mức xử phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành diễn ra phức tạp, do tính chất của của hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp khác để kinh doanh, không lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Điều này đã gây ra tình trạng mất ổn định, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành Du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm này trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP không đủ mức răn đe.

Vì vậy, nhằm bảo đảm mức độ giáo dục, răn đe, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, dự thảo Nghị định đã tăng mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm này.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy còn một số vấn đề sau đây có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Chính phủ, cụ thể: 
- Vấn đề thứ nhất: Bổ sung vào dự thảo Nghị định một số hành vi vi phạm xảy ra thường xuyên trong lĩnh vực du lịch, đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhưng không được quy định trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP mà được quy định tại một số các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác của Chính phủ có liên quan. Tuy nhiên, các Nghị định này không quy định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành Du lịch (Đã trình bày tại nội dung thứ tư, mục 2 Phần III).
- Vấn đề thứ hai: Bổ sung một số hành vi vi phạm không phải là nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, không phải điều cấm trong Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng lại thường xuyên xảy ra trong thực tiễn và các địa phương đề nghị đưa vào dự thảo Nghị định (Đã trình bày tại nội dung thứ năm, mục 2 Phần III).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung các hành vi vi phạm này vào dự thảo Nghị định để bảo đảm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của ngành Du lịch, tạo môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn đối với khách du lịch.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Nghị định;




(2) Bản thuyết minh chi tiết;




(3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;




(4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;




(5) Bản tổng hợp ý kiến góp ý.
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- Như trên;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
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- Bộ Tư pháp;
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